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EVNPECC3

C§NG TY C‡ PH¡N
T¶ VƒN X¢Y D#NG ßIåN 3 NGĂN LỘ 220KV TẠI TRẠM GIA LỘC

SƠ ĐỒ MỘT SỢI

T T TINH TẤNTHIẾT KẾ

H.T.NGỌC ANHKIỂM TRA

P. QUANG NHÂMC.N.T.K

H.T.NGỌC ANHC.T.T.K

TL :

06/2025TKKT

TỜ 1/1

H.T.NGỌC ANHTRƯỞNG PHÒNG



THIẾT BỊ HIỆN HỮU

THIẾT BỊ TƯƠNG LAI

THIẾT BỊ CỦA DỰ ÁN2

2

2

BỘ245kV-2000A-50kA/1s, TRỌN BỘ KẸP CỰC THIẾT BỊ, GIÁ ĐỠ THIẾT BỊDAO CÁCH LY+2ES 3 PHA2

BỘ245kV-2000A-50kA/1s, TRỌN BỘ KẸP CỰC THIẾT BỊ, GIÁ ĐỠ THIẾT BỊMÁY CẮT SF6 3 PHA1

BỘ245kV-2000A-50kA/1s, TRỌN BỘ KẸP CỰC THIẾT BỊ, GIÁ ĐỠ THIẾT BỊ2b

SL 2 NGĂNĐVĐẶC TÍNH KỸ THUẬTTÊN GỌISTT

6BỘ245kV-2000A-50kA/1s, TRỌN BỘ KẸP CỰC THIẾT BỊ, GIÁ ĐỠ THIẾT BỊ2c

DAO CÁCH LY+ES 3 PHA PHẢI

DAO CÁCH LY+0ES 1 PHA

7
SỨ ĐỠ 245kV; TRỌN BỘ GIÁ ĐỠ THIẾT BỊ;TRỌN BỘ GIÁ ĐỠ THIẾT BỊ BỘ
TỦ ĐẤU DÂY NGOÀI TRỜI TỦ

5 CHỐNG SÉT VAN 192kV TRỌN BỘ GIÁ ĐỠ THIẾT BỊ BỘ 6

16
2

6

6

BỘ245kV; 225/ 3 kV; 110/ 3 V; 110/ 3 V - Cl0.5; 3P - 25/50 VA TRỌN BỘ GIÁ ĐỠ THIẾT BỊBIẾN ĐIỆN ÁP KIỂU TỤ4

0.5/0.5/5P20/5P20/5P20; 2x10;3x30VA; TRỌN BỘ GIÁ ĐỠ THIẾT BỊ
BỘ

245kV; 800-1200-2000/1/1/1/1/1(A) - 50kA/1sBIẾN DÒNG ĐIỆN
3

6

LIỆT KÊ THIẾT BỊ
GHI CHÚ

2BỘ245kV-2000A-50kA/1s, TRỌN BỘ KẸP CỰC THIẾT BỊ, GIÁ ĐỠ THIẾT BỊ2a DAO CÁCH LY+0ES 3 PHA 
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EVNPECC3

C§NG TY C‡ PH¡N
T¶ VƒN X¢Y D#NG ßIåN 3 NGĂN LỘ 220KV TẠI TRẠM GIA LỘC

T T TINH TẤNTHIẾT KẾ

H.T.NGỌC ANHKIỂM TRA

P. QUANG NHÂMC.N.T.K

H.T.NGỌC ANHC.T.T.K

TL : 1/1000

06/2025TKKT

TỜ 1/1

H.T.NGỌC ANHTRƯỞNG PHÒNG



EVNPECC3

C§NG TY C‡ PH¡N
T¶ VƒN X¢Y D#NG ßIåN 3 NGĂN LỘ 220KV TẠI TRẠM GIA LỘC

MẶT CẮT

T T TINH TẤNTHIẾT KẾ

H.T.NGỌC ANHKIỂM TRA

P. QUANG NHÂMC.N.T.K

H.T.NGỌC ANHC.T.T.K

TL : 1/1000

06/2025TKKT

NGĂN ĐƯỜNG DÂY D06-D07

TỜ 1/2

H.T.NGỌC ANHTRƯỞNG PHÒNG

ÑÔN

BAÛNG LIEÄT KEÂ VAÄT TÖ CHÍNH NGOAØI TRÔØI (cho 2 ngaên ÑD)

DÂY DẪN AAC630

HIEÄU

KYÙ
TEÂN GOÏI ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

VÒ

1800

GHI CHUÙ
D06+07

SL

32

36

31

AAC630

35 CHUỖI SỨ TREO 220KV CHUỖI 2x3PHỤ KIỆN TREO DÂY 2xAAC630

CÁI 2x9

M

CÁI 2x90

33 CÁI 2x6KẸP RẼ NHÁNH T (DÂY SANG DÂY,ÉP T) TỪ DÂY 2xAAC630 SANG DÂY 1xAAC630

34 KẸP RẼ NHÁNH T (DÂY SANG DÂY,ÉP T) 2x3TỪ DÂY 2xAAC630 SANG DÂY 2xAAC630

KẸP ĐỊNH VỊ 2 DÂY CỠ 2 DÂY AAC630

KẸP RẼ NHÁNH T (DÂY SANG DÂY,ÉP T) TỪ DÂY 2xAAC800 SANG DÂY 2xAAC630

CÁI

KẸP ĐỊNH VỊ DÂY 2x9037 CỠ DÂY 2xAAC630 M

THIẾT BỊ HIỆN HỮU

THIẾT BỊ CỦA DỰ ÁN

GHI CHÚ

XUẤT TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 220KV
(NGĂN D06,D07)

Thuộc phạm vi phần đường dây

KẸP CỰC THIẾT BỊ LOẠI NGANG 2x2538 CỠ DÂY 2xAAC630 M

KẸP CỰC THIẾT BỊ LOẠI ĐỨNG 2x1739 CỠ DÂY 2xAAC630 M

Bắt vào má lèo chuỗi sứ néo phần đường dây
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EVNPECC3

C§NG TY C‡ PH¡N
T¶ VƒN X¢Y D#NG ßIåN 3 NGĂN LỘ 220KV TẠI TRẠM GIA LỘC

MẶT CẮT

T T TINH TẤNTHIẾT KẾ

H.T.NGỌC ANHKIỂM TRA

P. QUANG NHÂMC.N.T.K

H.T.NGỌC ANHC.T.T.K

TL : 1/1000

06/2025TKKT

NGĂN THANH CÁI 220kV

TỜ 2/2

H.T.NGỌC ANHTRƯỞNG PHÒNG

(D10)
NĐ HẢI DƯƠNG

(D11)
NĐ HẢI DƯƠNG

(D12)
MẠCH VÒNG 1

(D13)
LIÊN LẠC 1

(D14)
MBA AT1

(D15)
PHỐ NỐI

(D16)
PHỐ NỐI

(D08)
MBA AT2

(D07)
HẢI PHÒNG

(D06)
HẢI PHÒNG

(D05)
MBA AT3

(D04)
LIÊN LẠC 2

(D03)
MẠCH VÒNG 2

(D02)
DỰ PHÒNG

(D01)
DỰ PHÒNG

(D09)
PHÂN ĐOẠN

(D10)
NĐ HẢI DƯƠNG

(D11)
NĐ HẢI DƯƠNG

(D12)
MẠCH VÒNG 1

(D13)
LIÊN LẠC 1

(D14)
MBA AT1

(D15)
PHỐ NỐI

(D16)
PHỐ NỐI

(D08)
MBA AT2

(D07)
HẢI PHÒNG

(D06)
HẢI PHÒNG

(D05)
MBA AT3

(D04)
LIÊN LẠC 2

(D03)
MẠCH VÒNG 2

(D02)
DỰ PHÒNG

(D01)
DỰ PHÒNG

(D09)
PHÂN ĐOẠN

(D10)
NĐ HẢI DƯƠNG

(D11)
NĐ HẢI DƯƠNG

(D12)
MẠCH VÒNG 1

(D13)
LI£N LẠC 1

(D14)
MBA AT1

(D15)
PHỐ NỐI

(D16)
PHỐ NỐI

(D08)
MBA AT2

(D07)
HẢI PHÒNG

(D06)
HẢI PHÒNG

(D05)
MBA AT3

(D04)
LIÊN LẠC 2

(D03)
MẠCH VÒNG 2

(D02)
DỰ PHÒNG

(D01)
DỰ PHÒNG

(D09)
PHÂN ĐOẠN

ÑÔN

BAÛNG LIEÄT KEÂ VAÄT TÖ CHÍNH NGOAØI TRÔØI

HIEÄU

KYÙ
TEÂN GOÏI ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

VÒ
GHI CHUÙ

TC

SL

40 CHUỖI SỨ NÉO 220KV CHUỖI 18PHỤ KIỆN TREO DÂY 2xAAC800

DÂY DẪN AAC800 81042 AAC800 M

43 KẸP RẼ NHÁNH T (DÂY SANG DÂY,ÉP T) -TỪ DÂY 2xAAC800 SANG DÂY 2xAAC800 CÁI

44 KẸP ĐỊNH VỊ DÂY 75CỠ DÂY 2xAAC800 CÁI

41 CHUỖI SỨ TREO 220KV CHUỖI -PHỤ KIỆN TREO DÂY 2xAAC800

THIẾT BỊ HIỆN HỮU

THIẾT BỊ TƯƠNG LAI

THIẾT BỊ CỦA DỰ ÁN

GHI CHÚ


